	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 3122/QĐ-UBND 
	Bến Tre, ngày 31 tháng 12 năm 2021


QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT 08 QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI, 06 QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục 36 thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 3050/TTr-SGD&ĐT ngày 27 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt 08 quy trình nội bộ được ban hành mới; 06 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện (quy trình số 14, 18, 23) ban hành kèm theo Quyết định số 2535/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 26 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre; quy trình số 28, 29 ban hành kèm theo Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 05 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre và quy trình số 35 tại Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 04 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục mầm non và lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre (Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Trách nhiệm thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng mới và sửa đổi bổ sung quy trình điện tử trong giải quyết các thủ tục hành chính tại Phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh để Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai, thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC-Văn phòng Chính phủ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông (kèm hồ sơ);
- Sở Giáo dục và Đào tạo (kèm hồ sơ);
- UBND các huyện, Thành phố (kèm hồ sơ);
- Phòng KSTT, KGVX, TTPVHCC (kèm hồ sơ);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH




Trần Ngọc Tam
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Phu luc I

RINH NOI BOQ TRONG GIAI QUYET THU TUC

ciia Uy ban nhén dan tinh Bén Tre)

1. Danh muc quy trinh n¢i by dwgec ban hanh méi:

QUYEN TIEP NHAN VA GIAI QUYET CUA

N NHAN DAN CAP HUYEN
56 5122 /QP-UBND ngay 31 thang 42 ndm 2021

Quyét dinh cong bd
STT Tén thu tuc hanh chinh Danh muc thu tue
hanh chinh
I. Linh vuc gido duc dan toc (05 TTHC)
Cho phép trudng pho thong dén tdc noi tru ,
1 | ¢ cAp hoc cao nhit la trung hoc co s& hoat trinh s0
dong gido duc 01
: Quy
2 | Thanh l8p trudong pho thong dan toc ban tru trinh s
02
» s Ly e Quy
Cho phép truong pho thong déan tdc ban tra vor X
3 % i trinh s0
hoat dong gido duc o "
Quyét dinh s 03
4 Sép nhép, chia, tach truong phd thong dan 185,4/QB'U,B N QEY £
15¢ ban tri ngay 04 thang 8 trinh SO
' nam 2021 cua Chu 04
2 ake . s 2 A in .n 1. | tich UBND tinh vé Quy
5 Chuyén doi truong gll‘;o thong dan tdc ban vide cong b & Danh | trinh sé
muc 36 thua tuc h@nh 05
II. Linh vue gido duc va dao tao thudc hé thong Ch,inli duoc Ch‘f‘:an
gi4o duc qudc dan (02 TTHC) héa linh vyc gido
Xét, duygt chinh séch h3 trg 451 v&i hoo | 1S Y2 420 g0 thL0C o
sinh ban tri dang hoc tai cac truong ti€u o qiyen 8 i
1 T T T quyét cia Uy ban | trinh s
hoc, trung hoc ¢ sd ¢ x4, thon déc biét nhan dan cip huvén 06
khé khan P
HOG tro hoc tip ddi v6i tré mau gido, hoc Quy
2 sinh tiéu hoc, hoc sinh trung hoc co s&, trinh s6
sinh vién céc déan tdc thicu so rat it nguoi 07
II1. Linh vue gido duc trung hoc
, Quy
1 Tuyén sinh trung hoc co s& trinh s6
08

Téng cong: 08 TTHC








2. Danh muc quy trinh ngi b dwoc sira dbdi, bd sung:

STT | Tén thi tuc hanh chinh

Quyét dinh cong b6
Danh muc thi tuc hanh chinh

I. Linh vwe gido duc mam non (01 TTHC)

Thanh lap truong mau

gido, truong mam non,

nha tré cong 1ap hoac cho

1 phép thanh 18p truong

mau gido, truong mam

non, nha tré dan lap, tu
thuc

Quyét dinh s6 1854/QD-UBND ngay

chudn héa linh vuc gido duc va dao
tao thugc tham quyén giai quyét cia

04 thang 8 nam 2021 cia Chu tich

UBND tinh vé viéc céng bé Danh
muc 36 thu tuc hanh chinh duoc

Uy ban nhén dén cdp huyén

IL Linh vuec gido duc tiéu hoc (0

1 TTHC)

1 Chuyén truong déi voi
hoc sinh tiéu hoc

Quye'r dinh s6 1854/0P-UBND ngay

04 thang 8 nam 2021 cua Chi tich

UBND tinh vé viéc cong bé Danh
muc 36 thu tuc hanh chinh dwoc

chudn héa linh vuc gido dyc va dao
tao thugc tham quyén giai quyét cia

Uy ban nhdn ddn cdp huyén

Quy
trinh so
395

III. Linh vue gido duc trung hoc (02 TTHC)

1 Tiép nhéan ddi tuong hoc
bo tic trung hoc co s&

Thuyén chuyén ddi tuong
hoc bo tdc trung hoc co
SO

Quyét dinh s6 1854/QD-UBND ngay
04 thang 8 nam 2021 cua Chu tich
UBND tinh vé viéc céng bé Danh
muc 36 thu tuc hanh chinh dwoc
chudn héa linh vuc gido duc va dao
tao thudc tham quyén giai quyét cia

Ouy
trinh so
28

Uy ban nhén dén cdp huyen

Quy
trinh s6
29

IV. Linh vye gido duc va dao tao thuge hé thdng gido duc qudc din (02 TTHC)

Cong nhan xa dat chuén
1 | pho cédp gido duc, x6a mu
chit

Quy trinh danh gia, xép
2 | loai “Cong dong hoc tap”

Quyét dinh s6 1854/0P-UBND ngay
04 thang 8 nam 2021 cua Chi tich
UBND tinh vé viéc céng bé Danh
muc 36 thu tuc hanh chinh duoc
chuan héa linh vuc gido duc va dao
tao thudc tham quyén giai quyét ciia

Quy
trinh s6
14

Quy
trinh s6

18

cap xa

Uy ban nhén dén cdp huyén

Téng cong: 06 TTHC








Phu luc II
NOI BO TRONG GIAI QUYET THU TUC

ki s6 3122 /QP-UBND ngay 4 rhang 12.ndm 2021
ciia Uy ban nhdn dén tinh Bén Tre)

(Kem theo"Qupét

1. Quy trinh ngi by ban hanh méi:
Quy trinh s6 01

QUYTRINHNOIBO GIAIQUYETTHUTUC HANH CHINH
CHO PHEP TRUONG PHO THONG DAN TQC NOI TRU CO CAP HQC CAO

NHAT LA TRUNG HOC CO SO HOAT DQN G GIAO DUC TI-IUQC THAM
QUYEN TIEP NHAN VA GIAI QUYET CUA UY BAN NHAN DAN CAP HUYEN

ey " N Tréch nhiém | Thoi gian
cac buéce Noi dung cong viéc - i
A thuc hién thuc hién
thirc hién
- Huéng dan, tlep nhan, kiém tra ho so:
+ Néu hd so day di: Ra Gidy tiép nhan hd
so va hen tra két qua.
+}\Néli ho so khf“mg C_Ifiiy dgl: Ra piliéu ,yél} Cong chirc Mot
;:iu bod fl:ing, hf)ﬁn\thl@}ll‘lo hlolsq }?’Pac tra lai gfra ciia Phong 0‘_5 ngdy
Bads i 10 so d€ don vi hoan chinh lai ho so. Giso duc va Pao lam viéc
- Luu trr hé so dién tir, cdp nhét vao phan | tao tai Uy ban nhan
mém H¢ thong thong tin mot clra dién tir | dan cip huyén.
cua tinh.
- Chuyén hd so vé Phong Gido duc va
Dao tao.
’ ‘ Cong chirc Phong i
Bugc 2 | Xem xét, tham tra, xir Iy ho so. Gido duc va Bao 18 ngay
— lam viéc
, Xem xét, ky phé duyét két qua giai quyét é?flhfao Rhf)‘?g 0.5 ngay
Buéc3 | this tuc hanh chinh 120 fazva 40 1 1am viée
Nhén két qué’, vao sb vin ban, luu trir hd 05 gk
Bugc 4 | S0, chuyén két qua cho Bo phan Mot cira Vin thu. la‘ilm vgiéz
cua Phong Gido duc va Dao tao. i
X4c nhan trén phin mém Hé thdng thong | Codng chirc Mot
tin mot cira dién tr cua co quan, don vi vé cua cua Phong 0.5 nea
Bude 5 ket qua giai quyét TTHC; thong béo cho | Gido duc va bao lz‘;m vg;éz
t6 chirc, ¢4 nhan dén nhan két qua TTHC | tao tai Uy ban nhén '
va thu phi, 18 phi (néu co). dan cap huyén.
Tf‘mg thoi gian giai quyét thii tuc hanh chinh: 20 ngay lam viéc.








Quy trinh 56 02

QUY TRINH NOI BO GIAI QUYET THU TUC HANH CHINH
THANH LAP TRUONG PHO THONG DAN TQC BAN TRU THUOC THAM
QUYEN TIEP NHAN VA GIAI QUYET CUA UY BAN NHAN DAN CAP HUYEN

T’rmh t,"r a & oA Trach nhiém | Thoi gian
cac buéc Noi dung cong viéc s A
£y ik thwe hién thuc hién
thirc hién j ’
- Hudng dan, tlep nhén, kiém tra hd so:
+ Néu hd so ddy du: Ra Gidy tiép nhén ho so
va hen tra két qua.
+ Néu hd so khong day du: Ra phiéu yéu, cdu | Cong chirc Mot
bd sung, hoan thién hé so hodc tra lai hd so ctra cia Phong 0.5 ngay
. @& don vi hoan chinh lai h6 so. Gido dyc vabao | 13 viec
Bude 1 s 4 % b e _ X tao tai Uy ban '
- Luu trit ho so dién tir, cdp nhét vao phén it i
mém Hé théng thong tin mot cira dién tir ctia nhan de’l\n eap
tinh. Ay,
- Chuyén hd so vé Phong Gido duc va Dao
tao.
Cong chtrc .
Buéc2 | Xem xét, thdm tra, xt Iy hé so. Phong Gido duc 11‘3 ngay
va Pao tao. aln VigG
, Xem xét, ky phé duyét két qua thim dinh thu é?‘flhfa" Rhg‘?g 0.5 ngay
Bu6e3 | tyc hanh chinh. o Che VEREO | lam vige
, Nhéan két qua, vao s6 vin ban, luu triy ho so, Vi thir 0.5 ngay
Buéc 4 | chuyén két qua cho UBND cép huyén. ' lam viéc
UBND huyén xem xét, ky phé duyét két qua
’ giai quyet TTHC. UBND cép 20 ngay
BuécS | Chuyén két qua cho Bo phan Mot cira cia huyén lam viée
Phong Gido duc va Dao tao.
Xac nhén trén phian mém Hé thong thong tin | Cong chirc Mot
mdt cira dién tir cua co quan, don vi vé ket ctra ciia Phong
] qua giai quyét TTHC; théng bao cho td | Gido duc va Dao | 0.5 ngay
Bu6c 6 | chie, c4 nhan dén nhan két qua TTHC va | tao tai Uy ban lam viéc
thu phi, 1¢ phi (néu c6). nhéan dén cép
huyén.
Tong thoi gian gidi quyét thi tuc hanh chinh: 35 ngay lam viée








QUY TRINH NOI BQ GIAI QUYET THU TUC HANH CHINH

Quy trinh s6 03

CHO PHEP TRUONG PHO THONG DAN TQC BAN TRU HOAT PONG
GIAO DUC THUQC THAM QUYEN TIEP NHAN VA GIAI QUYET
CUA UY BAN NHAN DAN CAP HUYEN

T’rmh t,"r - " oA Trach nhiém Thoi gian
cac buée Noi dung cong viec % s
§ g thue hién thuwe hién
thirc hién
- Hudng dan, tlep nhén, kiém tra hd so:
+ Néu hd so day du: Ra Gidy tiép nhan hd
so va hen tra két qua.
+ Néu hd so khong ddy di: Ra phiéu yéu Cong chire Mot
cau bd sung, hoan thién hd so hoic tra lai cira ciia Phong 0.5 ngay
Bubc i hd so @ don vi hoan chinh lai hd so. ‘ Gi4o duc va Pao lam viée
- I:,uu trit hq so dién tir, cap nhat vao phén | tao tai Uy ban nhan
mém Hé théng thong tin mot ctra dién tr | dén cép huyén.
cua tinh.
- Chuyén hd so vé Phong Gido duc va
Pao tao.
Cong chirc Phong .
Buge?2 | Xem xét, thim tra, xt ly ho so. Gi4o duc va Pao 18 ngay
ta6. lam viéc
| Xem xét, ky phé duyét két qua gidi quyét (L}?f’h(fa" PhONE | 0.5 ngdy
Buéc3 | thi tuc hanh chinh e e VATEO | lam vige
Nhén ké‘g qué, vao sb vin ban, luu trit ho —
Buéc4 | so, chuyén két qua cho Bo phan Mot cira Vin thu. e fiefi
cua Phong Gido duc va Dao tao. i
Xé4c nhén trén phdn mém He théng thong | Cong chirc Mot
tin mot ctra dién tir ctia co quan, don vi vé ctra cia Phong 0.5 nea
Budce 5 ket quéa giai quyét TTHC; thdng bao cho Giao duc va Dao le‘;m \:éiéi

t6 chue, cé nhan dén nhan két qua TTHC
va thu phi, 1€ phi (néu co).

tao tai Uy ban nhéan
dan cap huyén.

Téng thoi gian gidi quyét thi tuc hanh chinh: 20 ngay lam viée.








QUY TRINH NOI BQ GIAI QUYET THU TUC HANH CHINH

Quy trinh s6 04

SAP NHAP, CHIA, TACH TRUONG PHO THONG DAN TQC BAN TRU

THUOC THAM QUYEN TIEP NHAN VA GIAI QUYET

CUA UY BAN NHAN DAN CAP HUYEN

ThmicTy N N Trich nhigm | Théi gian
cac budc NOi dung cOng viéc - g
thire hién * thue hién thuc hién
- Huéng dan, tiép nhan, kiém tra ho so:
+ Néu hd so ddy du: Ra Gidy tiép nhan ho so
va hen tra két qua.
+ Néu hd so khong df;iy da: Ra phiéu yéu cau | Cong chirc Mot
bd sung, hoan thién héd so hodc tra lai hd so | ctaciaPhong | s ngay
, dé don vj hoan chinh lai hd so. Gido duc va Dao | 13, vigc
Bude 1 s o | tao tai Uy ban '
- Luu trir hé so dién ti, cdp nhat vao phén RoE e e
mém Hé théng thong tin mot cira dién ti clia ahan d%n ap
tinh. huyen.
- Chuyén hd so vé Phong Gido duc va DPao
tao.
Cong chuce .
Bugc2 | Xem xét, thdm tra, xir Iy hd so. Phong Gido duc 1‘8 ngay
va Pao tao. lam vige
, Xem xét, ky phé duyét két qua thim dinh tha é?,“hf-a" P\hg?g 0.5 ngay
Bude3 | tyc hanh chinh. 1a0 Que va B0 | 1am vige
tao.
, Nhén két qua, vao sb van ban, luu trit hd so, —— 0.5 ngay
Buéc4 | chuyén két qua cho UBND cép huyén. an.th. lam viéc
UBND huyén xem xét, ky phé duyét két qua
) giai quyét TTHC. UBND cép 05 ngay
Bude 5 Chuyén két qua cho Bo phin Mot clra cla huyén lam viéc
Phong Gido duc va Pao tao.
X4c nhén trén phin mém Heé thdng thong tin | Céng chirc Mot
mot ctra dién tir clia co quan, don vi vé két | cira ctia Phong
, qué giai quyét TTHC; thong bdo cho td | Gido duc va Pao | 0.5 ngay
Buéc 6 | chire, c4 nhan dén nhan két qua TTHC va | tao tai Uy ban lam viéc

thu phi, 18 phi (néu co).

nhéan dan cap
huyén.

Téng thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh: 25 ngay 1am viée.








QUY TRINH NOI BO GIAI QUYET THU TUC HANH CHINH

Quy trinh s6 05

CHUYEN POI TRUONG PHO THONG DAN TOC BAN TRU

THUOC THAM QUYEN TIEP NHAN VA GIAI QUYET

CUA UY BAN NHAN DAN CAP HUYEN

Lrink e N N Tréch nhiém | Thoi gian
cac buédc Noi dung cong viéc G -
thire hién thuc hién thuwe hién
- Hudng dén, tiép nhan, kiém tra ho so:
+ Néu hé so diy du: Ra Gidy tiép nhan hd so
va hen tra két qua.
+ Néu hd so khong ddy du: Ra phiéu yéu cau | Cong chirc Mot
bd sung, hoan thién hd so hoic tra lai hd so ctra ctia Phong 0.5 ngay
. dé don vi hoan chinh lai hd so. Gido ducvabao | 3. viac
Bude 1 o oo . o 5| taotai Uy ban '
- Luu trit ho so dién tr, cdp nhat vao phan B ST
mém He¢ théng thong tin mot ctra dién tir cia nhifn da}\n wap
tinh. huyén.
- Chuyén hd so vé Phong Gido duc va Pao
tao.
Cong chirc .
Bugc 2 | Xem xét, tham tra, xir Iy hd so. Phong Gido duc 1‘8 ngay
va Pao tao. lam vige
, Xem xét, ky phé duyét két qu thim dinh tha | L300 deoPhong | 5 /o
Bude3 | tyc hanh chinh. Gido due VADAO | jam vige
) Nhéjn_, Kkét qua, vao sb vin ban, luu trit hd so, Vin th 0.5 ngay
Buéc4 | chuyén két qua cho UBND cép huyén. AR lam viéc
UBND huyén xem xét, ky phé duyét két qua
) giai quyét TTHC. UBND cép 05 ngay
Buge 5 Chuyén két qua cho Bo phan Mbt cira cla huyén lam vi€e
Phong Gido duc va Dao tao.
Xéc nhén trén phan mém Hé théng thong tin | Cong chuc Mot
mdt ctra dién tir cta co quan, don vi vé két | cira cia Phong
' qua giai quyét TTHC; théng béo cho t6 | Gido duc vaDao | 0.5 ngdy
Bu6c 6 | chire, c4 nhan dén nhan két qua TTHC va | tao tai Uy ban lam viéc
thu phi, 1& phi (néu co). nhan dan cép
huyén.

Téng thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh: 25 ngay lam viéc.








Quy trinh s6 06

QUY TRINH NOI BO GIAI QUYP‘:T THU TUC HANH CHINH

XET, DUYET CHINH SACH HO TRQ pOI1 VOI HOC SINH BAN TRU DANG
HOQC TAI CAC TRUONG TIEU HQC, TRUNG HQC CO SO O XA, THON
PAC BIET KHO KHAN THUQC THAM QUYEN TIEP NHAN VA GIAI
QUYET CUA UY BAN NHAN DAN CAP HUYEN

Exlnirhy N N Tréch nhiém | Thoi gian
afe i SgLAungEonEyie thwc hién | thuc hién
thirc hién ; :
- Huéng dan, tlep nhan, kiém tra ho SO
+ Néu hd so diy du: Ra Gidy tiép nhan hd so va
hen tra két qua. Cdng chirc Mot
+ Néu ho so khong d@iy du: Ra phiéu yéu cau bd c'fra clia Pl}ong 0.5 ngay
Buée1 | sung, hoan thién ho so hodc tra lai hd so dé don vi | Gido ducvaDao | 15, iae
hoan chinh lai hé so. tao tai Uy ban
- Luru trit hd so dién tir, cdp nhét vao phin mém | 0han déncap
Hé thdng thong tin mot cira dién tir ctia tinh. huyén.
- Chuyén hd so vé& Phong Gido duc va Dao tao.
Cong chtre .
Buge 2 | Xem xét, thdm tra, xir Iy hd so. Phong Gido dyc | 03 1gay
va Pao tao. lam vi€e
Xem xét, ky phé duyét két qua thdm dinh thu tuc Lan e Rhm?g 0.5 ngay
Bude3 | hanh chinh. Giao e Va0 | 1am vige
ao. ‘
) Nhian két, qua, vao sd vin ban, luu trit hd so, Vin thu 0.5 ngay
Buéc4d | chuyén két qua cho UBND cAp huyén. e lam viéc
UBND huyén xem xét, ky phé duyét két qua giai
) quyet TTHC. UBND cép 03 ngay
BudeS | chuydn két qua cho Bo phan Mot cira cia Phong huyén lam viée
Gido duc va DPao tao.
Xac nhén trén phian mém Hé théng thong tin mot | Coéng chirc Mot
cra dién tir cua co quan, don vi vé két qua giai | ctra cua Phong
) quyét TTHC; théng bao cho td chirc, ca nhan dén | Gido duc va Pao | 0.5 ngay
Bu6c 6 | phan két qua TTHC va thu phi, 1¢ phi (néu c6). tao tai Uy ban lam viéc

nhan dan cap
huyén.

Téng thoi gian gidi quyét thii tuc hanh chinh: 08 ngay lam viéc.








Quy trinh 56 07

QUYTRiNHN()IBO GL&IQUYETTHI”JTUCHANH CHINH
HO TRQ HQC TAP POI VOI TRE MAU GIAO, HQC SINH TIEU HQC, HQC
SINH TRUNG HQC CO SO, SINH VIEN CAC DAN TQC THIEU SO RAT IT
NGUOI THUQC THAM QUYEN TIEP NHAN VA GIAI QUYET CUA UY
BAN NHAN DAN CAP HUYEN

.‘l roe i d x - r . lz - - - -m
Poi voi tré mau giao, hoc sinh ti€u hoce, hoc sinh trung hoc co sd, sinh vien hoc

tai cac co sé gido duc cong lap

Trigh fy N N Tréch ohigm | Thoi gian
cac budc Noéi dung cong viéc 2 i
T, ; thuc hién thuc hién
thirc hién : j : ;
Cha me (hoédc

Trong thoi han 20 ngay lam viéc, ké tir ngay X L
. ST : " o 35 nguoi chdm soc)
. niém yét thong bao, cha me (hodc nguoi chim ¢ Xy
Budéce 1 . T X . . g o— tré mau gido;
soc) tré mau gido; hoc sinh, sinh vién ndp don cho . .
. e, hoc sinh, sinh
co s¢ gido duc. "
vién

20 ngay
lam viéc

Co s& gido duc ¢6 trach nhiém t6 chic xem xét
don dé nghi hd trg hoc tap, 1ap va phé duyét danh
. sach dbi tuong dugc hudng, niém yét cong khai € i
Budc 2 :

¢ danh sach ddi twong dwoc hudng, giri béo céo co Comsigriangs
quan quan ly cap trén truc ti€p va thuc hién viéc
chi tra.

09 ngay
lam viéc

Céc co s& gido duc cong 1ap chi tra tién hd tro
" hoc tap truc tiép cho cha me (hodc nguoi cham
Bude 3 Sty B a Lo " i 0 gid )
soc) tré mau gido; cho hoc sinh, sinh vién. Viéc Co 50 gido dyc Ol ngay
chi trd thuc hién theo thang.

Tong thoi gian gidi quyét thi tuc hanh chinh: 30 ngay lam viéc.








Poi voi tré mau gido, hoc sinh, sinh vién hoc tai cic co s& gido duc ngoai cong lip

Erinivt N L Trich nhi¢m | Thoi gian
cae b s dung eong vage thwe hién | thuec hién
thirc hién : "

- Hu6ng dén, tiép nhan, kiém tra ho so: o

+ Néu hd so ddy du: Ra Gidy tiép nhan hd so va | Cong chirc Mot

hen tra két qua. o
+ Néu ho so khéng day du: Ra phi€u yéu céu bo

ctra cia Phong
Gido duc va Pao

sung, hoan thién ho so hogc tra lai hd so dé don vi | tao hode Phong | 0.5 ngay
Budc 1 | hoan chinh lai hd so. Laodfng- | lamvic
- Luu trit ho so dién tu, cap nhit vao ph?m mém TthUrig_ bl}’lh Ya
Heé théng thong tin mdt cira dién tir cia tinh. [)‘J{a ho}ll }2.‘11 d[fy
- Chuyén hd so vé Phong Gido duc va Pao tao zgpnhssén?n
hogc Phong Lao dong - Thuong binh va Xa hoi. '
Cong churc
Phong Gido duc
Bitoe2 T6 chirc xem xét don, 1ap va trinh lanh dao ky | va Dao tao hodc | 08 ngay
phé duyét danh séch doi tugng dugce hudng. Phong Lao dong | lam viéc
- Thuong binh
va Xa hoi
Lanh Phong
Giéo duc va Pao "
Buéc 3 Phé duvét két qua oiai &t thiis tuchanh cli tao hodc Phong ?"3 ool
uoc ¢ duyét ket qua giai quyét thu tuc hanh chinh Lao dong - am viec
Thuong binh va
Xa hoi
Nhan két qua, vao sé vin ban, luu trit hd so,
chuyén két qua cho B phin Mdt ctra ctia Phong
Gido duc va Pao tao. .
Buéc4 | Chuyén danh sach dbi t d hud h Vin thu 0"5 neay
uyén danh sach doi tugng dugc hudng cho lam viéc
cong chue phu trach & Budc 5 d€ niém yét cong '
khai danh sich déi tuong dugc hudng chinh séch
va thuc hién chi tra.
X4c nhan trén phdn mém Hé théng thong tin mot | Cong chirc Mt
ca dién tir cia co quan, don vi vé két qua gidi | ctra ciia Phong
quyét TTHC; thong béo cho té chirc, ca nhan dén | Gido duc va Pao
nhén két qua TTHC va thu phi, 1& phi (néu c6). tao hodc Phong .
Buéc 5 Lao dong - 0.5 g7 4
NS lam viéc
Thuong binh va *
X4 hoi tai Uy
ban nhén dan
cip huyén.

Téng thoi gian giai quyét thii tuc hanh chinh: 10 ngay lam viéc.








QUY TRINH NOI BQ GIAI QUYET THU TUC HANH CHINH

Quy trinh sd 08

TUYEN SINH TRUNG HOC CcO SO THUOC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA
UY BAN NHAN DAN CAP HUYEN

Trach

Trinh tir Thoi gian
cac bude Noi dung cong viéc nhiém thue o
o i thwe hién
thuc hién hién ’ *
Phong GDDT xay dung ke hoach Phe
¢ £ Lo g 7 . ong
Budce 1 tuyén sinh dé trinh Uy ban nhén dén GDBT
huyén/thanh pho phé duyét ’
thmg GDDT t6 chtc cong bo ké
hoach tuyén sinh: Céc trudng trung hoc co
s6 (THCS) cong b ké hoach tuyén sinh
(niém yét, truyen thong qua cac kénh thong
tin cia truong dén phu huynh); nhép li¢u cac Phe
ong
ndi dung can cong b cho phu huynh: chi GDPT-:
Budc 2 tiéu, tiéu chi, ho so, thoi han tuyén sinh, L
AN x A £ Truong
cung cap cdc mau don, mau ho so (néu co), THCS
céch thirc va thoi gian ndp hé so... trén
trang tuyén sinh chung theo dEa Chl‘ Theo K&
tuyensinhdaucap.bentre.edu.vn cua nganh S s
(cac website truong, Phong GDDT déu phai P
5 om: sl F . tuyén sinh
c6 duong link dén trang nay). ! y
True 7 % hang nam
ruong Tiéu hoc theo nguyén vong ; "
§- ¥ = : ctia Phong
phu huynh chuyén hé so dién tir hoc sinh GDDT
trén vnEdu lén 16p dau cép dén truong ] i
Trung hoc co s& ¢6 nhan don truc tuyén. Truong Tiéu :
x 3 15 4 ) A \ UBND
Budce 3 Chuyén ho so (hoc ba...) dén truong dau | hoc; Truong . "
2 : huyén phé
cap tuong ung. THCS Juvét
Trudng THCS nhan don vao 16p 6 va Wk
thuc hién nhéan ho so giay cQa thi sinh theo
lich da cong bo
Bude 4 Phong GDDT ra Quyet dinh thanh 1ap Phong
cac Hoi dong xé€t tuyén sinh. GDDT
Budc 5 Hoi dong x¢ét tuyén sinh cac trudng xét Hoi dong xét
dot 1 lam viéc, cong bo ket qua dot 1. tuyén sinh
Chuyén ho so dién tur va ho so gidy cua Truong
Booodies B thi sinh khong dugc xét tuyén ve truong ti€u THCS;
hoc, THCS tuong Ung theo nguyén vong 2 | Truong Tiéu
__cuahoc sinh. hoc
Budce 7 Hoi dong xét tuyén sinh cdc truong xét | HO1 dong xét
dot 2 lam viéc, cong bo két qua dot 2. tuyén sinh

Téng thoi gian gidi quyét thii tuc hanh chinh: Khéng quy dinh.
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2. Quy trinh ndi bé dwore sira dbi, bd sung:

QUY TRINH NOI BQ GIAI QUYETTH(’JTUCHANH CHINH

Quy trinh s6 23

THANH LAP TRUONG MAU GIAO, TRUONG MAM NON, NHA TRE
CONG LAP HOAC CHO PHEP THANH LAP TRUONG MAU GIAO,

TRUONG MAM NON, NHA TRE DAN LAP, TU THUC
THUOC THAM QUYEN TIEP NHAN VA GIAI QUYET

CUA UY BAN NHAN DAN CAP HUYEN

Trinh ty .. N Trich nhiém | Thoi gian
cac buéce Noi dung cong viéc ‘a oh
-, thue hién thue hién
thirc hién
- Hudong dan, tlep nhan, kiém tra ho so:
+ Néu hd so diy du: Ra Gidy tiép nhan hd so
va hen tra két qua. Céng chire Mot
+ Néu hd so khong day di: Ra phiéu yéu, cau cita ciia Phon .
bd sung, hoan thién hd so hodc tra lai hd so | gis Lo0S | 0.5 ngay
. 2 g’. 2 s Lo ? Gido dUC va Pao lam viéc
Budc 1 de don vi ho\an chinh lai ho so. ‘ tao tai Uy ban C
- Luu trir ho so dién ti, cdp nhat vao phan | nhan dan clp
mém Hé thong thong tin mt cura dién tir cia huyén.
tinh.
- Chuyén hd so vé UBND cép huyén.
Uy ban nhin din cip huyén cé trich
hi d d ; 5
nhi¢m chi dao Phong Gido duc va Dao UBND ciip 08 ngiy
Buéc2 |tao to chirc thim dinh cdc dicu kién - .y
huyén lam viéc
thanh lap truong méu gido, truwong )
mam non, nha tré.
’ ‘ Cong chire .
Buéc3 | Xem xét, thim tra, xir 1y ho so. Phong Gido duc 1‘3 ngay
va Ddo tao. | lamviée
, Xem xét, ky phé duyét két qué thim dinh thi éf‘:;l ddf:\ihg;% 0.5 ngay
Bu6c 4 | tyc hanh chinh. b lam vigc
) Nhan két qua, vao sb vin ban, luu trit hd so, Vin thu 0.5 ngay
Bude 5 chuyén két qua cho UBND cép huyén. ' lam viéc
UBND huyén xem xét, ky phé duyét két qua
' giai quyét TTHC. UBND cép 05 ngay
Budc 6 Chuyén két qua cho Bo phan Mot clra cua huyén lam viéc
Phong Gido duc va Dao tao.
Xéc nhan trén phdn mém Hé théng thong tin | Cong chirc Mot
mdt cira dién tir cua co quan, don vi vé két | ciracua Phong
. qua giai quyét TTHC; thong bio cho td | Gido duc va Pao | 0.5 ngay
Buéc7 | chire, c4 nhan dén nhan két qua TTHC va | taotai Uyban | lam viée

thu phi, 1& phi (néu co).

nhan dan cép
huyén.

Téng thoi gian gidi quyét thi tuc hanh chinh: 25 ngay lam viéc.








Péi v6i hoc sinh tiéu hoc chuyén truong trong nuéc:
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Quy trinh s6 35

QUY TRINH NOI BO GIAI QUYET THU TUC HANH CHINH

CHUYEN TRUONG POI VOI HQC SINH TIEU HQC THUQC THAM QUYEN
TIEP NHAN VA GIAI QUYET CUA UY BAN NHAN DAN CAP HUYEN

inh
Uiy .. N Tréch nhiém | Thoi gian
cac budc N§i dung cong viéc - o
S thue hién thue hién
thue hien
Hiéu tru'(mg tnmng noi chuyen dén c6 y kién
dong y vé vigc tiép nhin hoc sinh vao don, Hiéu truong 5
. : ; 03 ngay
Buwéc1 | truwong hop khong dong y phii ghi vé Iy do vao | truwong noi ol
S, oy . N )5 lam viéc
don va tra lai don cho cha me hodc ngwoi giam den
hé hoc sinh theo hinh thirc da tiep nhan don.
Cha me hodc nguoi giam hj hoc sinh giti don
xin chuyén truong cho nha truong noi chuyén
di.
] Trong thoi gian khéng qud 03 ngay lam viéc ké Higu truong | ngay
Buwoc 2 S A y 3 2 : truwong noi o o
tir ngay nhin don, hi¢u truong truong noi 2% | lam vige
chuyén di cé trach nhiém tra ho so cho hoc sinh. chuyén di
Cha m¢ hodc nguoi gidm hg hoc sinh ngp toan
bé hé so cho nha truwong noi chuyén dén.
Hiéu trwong truong noi ch uyen dén to chirc Hiéu truong "
g o~ ; 03 ngay
Buwoc 3 trao déi, kho sdt, tw viin va tiép nhn xép hoc | truong noi -
s lam viéc
sinh vao lop dén :

Tong thoi gian gidi quyét thi tuc hanh chinh: 09 ngay lam viéc.
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“ L . ~ R . .K z b h ] r . A r
Doi voi hoc sinh trong dg tuoi tieu hoc chuyén truwong tir nwdc ngoai veé nwoc:

AT O N N Tréch nhigm | Thoi gian
cac budc N0i dung cong viéc <a K
i Tk ’ thue hién thue hién
thirc hién ' '
Hiéu truong truong noi chuyén dén cé y kién
dong ¥ vé vigc tiép nhian hoc sinh vao don, Hiéu truong .
p ¥ : 03 ngay
Buée 1 | truong hop khéng dong ¥ phai ghi ré Iy do vao | truong noi -
Y i : i Joty i lam viéc
don va tra lai don cho cha me hodic ngwoi giam dén
ho hoc sinh theo hinh thirc da tiep nhan don.
Trong trudng hop dong ¥ tiép nhin hoc sinh
rong Iricong nop dong y fep nadn ROC S, | prsy trwomg .
; hiéu truong truong tiéu hoc to chirc khdo sat s ; 07 ngay
Buwoc 2 S o : Lo oy . . £ fruong not S s
trinh d¢ cua hoc sinh, xép vao lop pha hop, tiép dén lam viéc
nhan va quan ly ho so hoc sinh theo quy dinh

Téng thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh: 10 ngay lam vigc.








QUY TRINH NOI BO GIAI QUYET THU TUC HANH CHINH

Quy trinh so6 28

TIEP NHAN POI TUQONG HQC BO TUC TRUNG HQC CO SO

THUQC THAM QUYEN TIEP NHAN VA GIAI QUYET

CUA UY BAN NHAN DAN CAP HUYEN

;lzl;al:r:)'lz Noi dung cong viéc Toash. akigut Thoh giim
. L en ' * thuwe hién thue hién
thirc hién i ;
- Huéng dan, tiép nhén, kiém tra hd so:
+ Néu hd so ddy di: Ra Gidy tiép nhan hd
so va hen tra két qua.
+‘Nél{ hé so khong diy du: Ra phiéu yéu Céng chirc Mot
cau bo sung, hoan thién ho so hodc tra lai cira ctia Phong 0.5 ngay
Bude 1 ho so dé dqn vi hoan chinh lai ho so. ‘ Gido duc va Dao lam viée
- Luu trir ho so dién tr, c¢dp nhét vao phén | tao tai Uy ban nhan
mém H¢ thong thong tin mdt ctra dién tur dan cap huyén.
cta tinh.
- Chuyén hd so vé Trung tdm Gido duc
nghé nghiép - Gido duc thudng xuyén.
Trung tam Gido
Bugc2 | Xem xét, tham tra, xit Iy ho so. ‘g‘;zgg:; ';f:;;?f g g‘fn”i f;—’;
xuyén |
Linh dao Trung
. Xem xét, ky phé duyét két qua giai quyéf tam Gido duc nglzé 0.5 ngay
Bude3 | tn4i tuc hanh chinh nghiép - Gidgo duc | lam viéc
thuong xuyén
Nhan ké{ quz'i', vao sb van ban, luu trit hd 05 Ty
Buéc 4 | S0, chuyén két qua cho B§ phan Mot cira Vin thu. lz‘;m i
cua Phong Gido duc va Dao tao. '
Xéc nhan trén phin mém Hé thdng thong | Cong chirc Mot
tin mot cura dién tir cia co quan, don vi vé ctra ciia Phong 0.5 nigdy
Budc 5 | két qua gidi quyét TTHC; thong bdo cho | Gido duc va Dao lé;m A

td chirc, ca nhan dén nhén két qua TTHC
va thu phi, 1€ phi (néu co).

tao tai Uy ban nhan
dan cap huyén.

Tong thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh: 10 ngay lam viéc.
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Quy trinh s6 29

QUYTR]NHNQIBO GIAI QUYETTHUTUCHANH CHINH
THUYEN CHUYEN POI TUQNG HQC BO TUC TRUNG HQC CO SO
THUQC THAM QUYEN TIEP NHAN VA GIAI QUYET

CUA UY BAN NHAN DAN CAP HUYEN

Trinh tw N N Trich nhiém | Thoi gian
cac buée Noi dung cong viéc @ va
e thwe hién thwe hién
thirc hién g
- Huéng dan, tlep nhén, kiém tra ho so:
+ Néu ho so day du: Ra Gidy tiép nhan hd
so va hen tra két qua.
+ Néu ho so khong diy du: Ra phiéu yéu Cong chirc Mot
cau bd sung, hoan thién hd so hoic tra lai ol el Ph(‘)n;g 0.5 ngay
Bude 1 hd so dé don vi hoan chinh lai hd so. ‘ Gi4o duc va Pao lam viéc
- Luu trir hq so dién tir, cap nhét vao phén | tao tai Uy ban nhin
mém Hé théng thong tin mot cta dién tr | dan cép huyén.
cua tinh.
- Chuyén hd so vé Trung tim Gido duc
nghé nghiép - Gido duc thudng xuyén.
Trung tam Gido
Buée 2 | Xem xét, tham tra, xit Iy ho so. ‘g‘;z‘g‘;’; ’:fggg gin”i f‘é-};
xuyén ’
Lanh dao Trung
) Xem xét, ky phé duyét két qua gidi quyét | tam Gido duc nghé | 0.5 ngay
Budc3 | thii tuc hanh chinh nghiép - Gido duc | lam viéc
thuwong xuyén
Nhén kég qué’, vao sb vin ban, luu trit hd 0.5 nga
Buéc4 | 0, chuyén két qua cho Bo phan Mot cira Vin thur. o vgiéz
ctia Phong Gido duc va Dao tao. '
Xéc nhan trén phdn mém Hé théng thong | Cong chirc Mot
tin mot ctra dién tir cia co quan, don vivé| cira clia Phong 0.5 nea
Budc 5 ket quéa giai quyét TTHC; thong bdo cho | Gido duc va bao L‘;m vgiéz
t chirc, ca nhan dén nhan két qua TTHC | tao tai Uy ban nhan :
va thu phi, 18 phi (néu c6). dan cAp huyén.

Téng thoi gian giai quyét thii tuc hanh chinh: 10 ngay lam vigc.
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Quy trinh s0 14

QUY TRINH NOI BQ GIAI QUYET THU TUC HANH CHINH
CONG NHAN XA PAT CHUAN PHO CAP GIAO DUC, XOA MU CHU
THUQC THAM QUYEN TIEP NHAN VA GIAI QUYET

CUA UY BAN NHAN DAN CAP HUYEN

Triny ta N o Trich nhiém | Thoi gian
s hroe Noi dung cong vige thwc hién | thyc hién
thirc hién ’
- Huong dan, tlep nhén, kiém tra ho so:
+ Néu hd so diy du: Ra Gidy tiép nhan hd so
va hen tra két qua.
+ Néu ho so khong ddy du: Ra phiéu yéu ciu Cong chirc Mot
bd sung, hoan thién hod so hodc tra lai hd so c.fxa ctia Phong 0.5 ngay
Buse 1 dé don vi hoan chinh lai hd so. Giao dl:lc ‘fé bao | 13m viée
- Luu trit hd so dién tir, cp nhat vao phin ot EJY bfn
mém Hé thdng thong tin mot cira dién ti cla nhan deln cap
tinh. huyén.
- Chuyén hd so vé Phong Gido duc va Dao
tao.
Cong chuc .
Buge 2 | Xem xét, thim tra, xr Iy hd so. Phong Gido duc 2:3 ngay
va Pao tao. lam vigc
) Xem xét, ky phé duyét két qua thdm dinh thu Iéan hc?ao P‘hg}g 0.5 ngay
Bude3 | tyc hanh chinh. o %1 Jam viec
] Nhan két qua, vao sb vin ban, luu trit hd so, Vin th 0.5 ngay
Budc4 | chuyén két qua cho UBND cép huyén. At lam viéc
UBND huyén xem xét, ky phé duyét két qua
, giai quyét TTHC. UBND cip 05 ngay
Bude 5 Chuyén két qua cho Bo phin Mot clra cla huyén lam viéc
Phong Gido duc va Dao tao.
Xac nhén trén phdn mém Hé thong thong tin | Céng chirc Mot
mot cua dién tr cia co quan, don vi vé két | cira ciia Phong
) qua giai quyét TTHC; thong bao cho td | Gido duc va Pao | 0.5 ngay
Bu6c6 | chic, ca nhan dén nhan két qua TTHC va | taotai Uyban | lam viéc
thu phi, 18 phi (néu c6). nhén dén cép
huyén.

Téng thoi gian gidi quyét thi tuc hanh chinh: 30 ngay lam viéc.
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Quy trinh 5618

QUY TRINH NOI BQ GIAI QUYET THU TYC HANH CHINH

QUY TRINH PANH GIA, XEP LOAI “CONG PONG HQC TAP” CAP XA
THUOC THAM QUYEN TIEP NHAN VA GIAI QUYET

CUA UY BAN NHAN DAN CAP HUYEN

o N Tréch nhiém | Thoi gian
e DIge vLGHllg cong vige thuc hién thuce hién
thirc hién )
- Huéng dan, tlep nhan, kiém tra ho so:
+ Néu hd so dy di: Ra Gidy tiép nhan hd so
va hen tré két qua. Céng chirc Mot
+ Néu hd so khong day du: Ra phiéu yéu ciu cira ciia Phong .
bd sung, hoan thién ho so hoic tra lai hd so Gio duc va Pao 0"5 nggy
Budc1 | dé donvi hqan chinh lai hé so. | tao tai Uy ban lam vigc
- Luu trlr ho so dién tu, cdp nhét vao phan | nhan dan cap
mém Hé thong thong tin mdt cira dién tir cua huyén.
tinh.
- Chuyén hd so vé Hoi Khuyén hoc
Buge2 | Xem xét, thdm tra, x Iy hd so. Hpi Khuyén hoc | 98 18 f‘?’
lam viéc
, Xem xét, ky phé duyét két qua thAm dinh tht | Lanh dgo Hpi | 0.5 ngay
Bu6c3 | tyc hanh chinh. Khuyén hoc lam viéc
] Nhén két qua, vao sd van ban, luu trir hd so, Viin thur 0.5 ngay
Budc4 | chuyén két qua cho UBND cAp huyén. ' lam viée
UBND huyén xem xét, ky phé duyét két qua
' giai quyet TTHC. UBND cap 05 ngay
Buoc 5 Chuyén két qua cho Bo phin Mot clra clia huyén lam vigc
Phong Gido duc va Dao tao.
X4c nhén trén phin mém Hé théng thong tin | Cong chirc Mot
mot cira dién ,u’r cua co quan, don vi vé két | ctra cuia Phong
] qua giai quyét TTHC; thong béo cho t6 | Gido duc va Dao | 0.5 ngay
Buéc6 | chuc, ¢4 nhan dén nhan két qua TTHC va | taotai Uyban | lam vige
thu phi, 1€ phi (néu cd). nhan dan cap
huyén.

Tbng thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh: 15 ngay lam viéc.
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